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1

Quầy thuốc 

Thông Hồng

Thôn 5, xã 

Quảng Tín, 

huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Trần Mạnh 

Huyên 210/CCHN-D-SYT-ĐNO

18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt (bao 

gồm: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin.
Dược sỹ trung 

cấp

2

Quầy thuốc số 

07

Bon Buzara, xã 

Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Đặng Bích 

Ngần 125/CCHN-D-SYT-ĐNO

30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt (bao 

gồm: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin.
Dược sỹ trung 

cấp
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3

Quầy thuốc 

Phát Tâm

Thôn 5, xã 

Quảng Tín, 

huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Ngô Thị 

Tâm 188/CCHN-D-SYT-ĐNO

18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt (bao 

gồm: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin.
Dược sỹ trung 

cấp

4

Quầy thuốc 

tây Nguyễn 

Thuỷ

Bon Bù Sê Rê 

1, xã Đắk Ru, 

huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Nguyễn Thị 

Thuỷ 45/CCHN-D-SYT-ĐNO

11/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt (bao 

gồm: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin.
Dược sỹ trung 

cấp

5

Quầy thuốc 

phòng khám 

Nhân Nghĩa

Thôn 3, xã 

Nhân Cơ, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Quầy thuốc

Trương Thị 

Hoài Nhi 464/CCHN-D-SYT-ĐNO

17/5/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt (bao 

gồm: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin.
Dược sỹ trung 

cấp



6

Nhà thuốc 

Thanh Tâm

Đường Võ Văn 

Kiệt, TDP4, 

Phường Nghĩa 

Trung, Thành 

phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông Nhà thuốc H Hương 749/CCHN-D-SYT-ĐNO

4/2/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt (bao 

gồm: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin.
Dược sỹ Đại 

học

7

Quầy thuốc 

tây Trinh Thị 

Diệp

Thôn Thuận 

Lợi, xã Thuận 

Hạnh, huyện 

Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông Quầy thuốc

Trịnh Thị 

Diệp 70/CCHN-D-SYT-ĐNO

28/5/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc 

biệt
Dược sỹ trung 

cấp

8

Quầy Thuốc 

An Tâm

TDP1, Thị trấn 

Đắk Mâm, 

huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Lê Hùng 

Lâm 237/CCHN-D-SYT-ĐNO

21/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc 

biệt
Dược sỹ trung 

cấp

9

Hồ Thị Ngọc 

Hoa

Thôn Tân Phú, 

xã Đắk Ru, 

huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Hồ Thị 

Ngọc Hoa 66/CCHN-D-SYT-ĐNO

23/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt (bao 

gồm: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin.
Dược sỹ trung 

cấp



10

Quầy thuốc 

tây Thu thuỷ

Bon Bù Sê Rê 

1, xã Đắk Ru, 

huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Ngô Thị 

Thu Thuỷ 121/CCHN-D-SYT-ĐNO

30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt (bao 

gồm: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin.
Dược sỹ trung 

cấp

11

Quầy thuốc 

BV Đắk Rlấp

Tdp1, Thị trấn 

Kiến Đức, 

huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Trần Thị 

Phượng 645/CCHN-D-SYT-ĐNO

16/4/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt (bao 

gồm: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin.
Dược sỹ trung 

cấp

12

Quầy thuốc 

Thạch Dung

Thôn Tân Lợi, 

xã Đắk Ru, 

huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Huỳnh 

Ngọc 

Thạch 207/CCHN-D-SYT-ĐNO

18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt (bao 

gồm: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin.
Dược sỹ trung 

cấp



13

Quầy thuốc 

DN Thiên 

Hương

Thôn Nghĩa 

Hoà, xã Đắk 

Nia, Thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông Quầy thuốc

Lê Thị 

Hiền 168/CCHN-D-SYT-ĐNO6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc 

biệt
Dược sỹ trung 

cấp

14

Quầy thuốc 

Vũ Văn Duân

Bon Điêng Đu, 

xã Đắk Ngo, 

huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông Quầy thuốc

Vũ Văn 

Duân 369/CCHN-D-SYT-ĐNO

19/12/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc 

biệt
Dược sỹ trung 

cấp

15

Quầy thuốc 

tây Gia Bảo

Thôn 4, xã 

Nhân Đạo, 

huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Trần Thị 

Thuỳ Dung 192/CCHN-D-SYT-ĐNO

18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc 

biệt
Dược sỹ trung 

cấp

16

Quầy thuốc 

Hồng Nụ

Thôn Châu 

Thành, xã Đắk 

Ru, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Quầy thuốc

Nguyễn Thị 

Nụ 316/CCHN-D-SYT-ĐNO

30/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt (bao 

gồm: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin.
Dược sỹ trung 

cấp
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